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1 46K29.2 201124029237 Lê Thị Oanh 05/03/2001 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3 ECO1001_49K14.1 27/06/2024 07h00 D001

2 47K08.1 211124008101 Nguyễn Trần Minh Châu 23/10/2003 SMT1004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 SMT1004_14 27/06/2024 15h30 D004

3 47K20 211121120132 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 06/04/2003 ENGELE1 English Elementary 1 3 ENGELE1_5 20/06/2024 15h30 D005

4 47K27 211121927111 Lê Hoàng Bảo Hân 21/01/2003 SMT1008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 SMT1008_22 21/06/2024 07h00 A211

5 48K32.2 221121132224 Hồ Khánh Linh 06/01/2004 SMT1008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 SMT1008_14 21/06/2024 07h00 A306

6 48K33 221122033126 Hồ Kim Phụng 20/02/2004 ECO3040 Toán cho Fintech 1 3 ECO3040_49K33 18/06/2024 15h30 D101

7 49K01.1 231121601105 Hoàng Quý Đông 17/01/2005 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 MGT1001_49K01.1 26/06/2024 09h00 D001

8 49K01.1 231121601127 Phạm Thị Kiều Oanh 20/12/2005 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 MGT1001_49K01.1 26/06/2024 09h00 D002

9 49K05 231121505121 Nguyễn Thành Luân 12/11/2005 ENGELE2 English Elementary 2 4 ENGELE2_20 28/06/2024 07h00 D003

10 49K05 231121505121 Nguyễn Thành Luân 12/11/2005 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 MGT1001_49K05 26/06/2024 09h00 D304

11 49K05 231121505121 Nguyễn Thành Luân 12/11/2005 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 STA2002_49K05 27/06/2024 09h00 D002

12 49K06.2 231121006227 Hoàng Thị Thảo Ngọc 21/06/2004 ENGELE2 English Elementary 2 4 ENGELE2_39 22/06/2024 09h00 D304

13 49K06.2 231121006227 Hoàng Thị Thảo Ngọc 21/06/2004 MGT1002 Quản trị học 3 MGT1002_49K06.2 19/06/2024 13h30 D006

14 49K06.6 231121006647 Huỳnh Thảo Trinh 21/06/2005 ENGELE2 English Elementary 2 4 ENGELE2_31 28/06/2024 07h00 D006

15 49K07.1 231121407113 Nguyễn Võ Minh Hùng 29/03/2005 ENG2017 English Composition B1 2 ENG2017_44 28/06/2024 07h00 A311

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VẮNG PHÉP

KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024 - ĐỢT 3

Họ và tên

1/3



STT Lớp Mã sinh viên Ngày sinh
Mã học 

phần
Tên học phần

Số tín 

chỉ
Lớp học phần Ngày thi

Giờ 

thi
Phòng thiHọ và tên

16 49K07.1 231121407125 Lê Vi Thảo Nguyên 27/08/2005 ENGELE2 English Elementary 2 4 ENGELE2_14 28/06/2024 07h00 D006

17 49K12 231123012101 Nguyễn Thị Bình An 11/09/2005 ENGELE2 English Elementary 2 4 ENGELE2_32 28/06/2024 07h00 D102

18 49K13.1 231120913128 Đinh Thị Đài Nguyên 30/05/2005 ENGELE2 English Elementary 2 4 ENGELE2_13 28/06/2024 07h00 D102

19 49K13.1 231120913128 Đinh Thị Đài Nguyên 30/05/2005 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 MGT1001_49K13.1 26/06/2024 09h00 D201

20 49K13.1 231120913128 Đinh Thị Đài Nguyên 30/05/2005 LAW2004 Luật hình sự 1 3 LAW2004_49K13.1 27/06/2024 09h00 D301

21 49K15.2 231122015206 Nguyễn Văn Đức Chính 29/04/2005 ENGELE2 English Elementary 2 4 ENGELE2_6 28/06/2024 09h00 D104

22 49K15.2 231122015206 Nguyễn Văn Đức Chính 29/04/2005 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 STA2002_49K15.2 27/06/2024 09h00 D101

23 49K15.4 231122015436 Nguyễn Thị Kim Thảo 11/04/2005 SMT1008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 SMT1008_23 21/06/2024 07h00 C104

24 49K16 231122016113 Lê Phương Thảo 02/01/2005 ENGELE2 English Elementary 2 4 ENGELE2_43 28/06/2024 07h00 D106

25 49K16 231122016113 Lê Phương Thảo 02/01/2005 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3
ECO1001_49K28_49K

16
27/06/2024 07h00 D101

26 49K16 231122016113 Lê Phương Thảo 02/01/2005 STA2002 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3
STA2002_49K15.3_49

K16
27/06/2024 09h00 D106

27 49K17.2 231121317208 Lê Kim Hằng 29/03/2005 ENG2016 English Communication 2 3 ENG2016_46 20/06/2024 15h30 D002

28 49K17.2 231121317208 Lê Kim Hằng 29/03/2005 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 LAW1001_49K17.2 20/06/2024 13h30 D202

29 49K21.2 231121521238 Trà Thị Kiều Trinh 11/06/2005 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3
ECO1001_49K21.1_49

K21.2
27/06/2024 07h00 D106

30 49K22.2 231124022223 Mai Anh Phương Như 23/09/2005 MKT2001 Marketing căn bản 3 MKT2001_49K22.2 26/06/2024 07h00 D006

31 49K25.4 231121325416 Trần Lê Khanh 02/12/2005 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3 ECO1001_49K25.4 27/06/2024 07h00 D205

32 49K25.4 231121325417 Vương Thị Phương Lan 02/11/2005 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3 ECO1001_49K25.4 27/06/2024 07h00 D205

33 49K25.5 231121325546 Nguyễn Ngọc Anh Thư 12/08/2005 MGT2002 Nhập môn kinh doanh 3 MGT2002_49K25.5 24/06/2024 13h30 D206

34 49K32.3 231121132305 Lương Quốc Đạt 04/10/2005 ACC1002 Nhập môn kế toán 3 ACC1002_49K32.3 26/06/2024 07h00 D306
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35 49K33 231122033105 Nguyễn Thị Bấp 24/04/2005 MIS3001 Cơ sở lập trình 3 MIS3001_49K33 .......... ..... TMAY

36 49K33 231122033105 Nguyễn Thị Bấp 24/04/2005 ACC1002 Nhập môn kế toán 3 ACC1002_49K33 26/06/2024 07h00 D401

37 49K33 231122033105 Nguyễn Thị Bấp 24/04/2005 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 LAW1001_49K33 20/06/2024 13h30 D301

38 49K33 231122033105 Nguyễn Thị Bấp 24/04/2005 MIS3049
Quản trị cơ sở dữ liệu trong tài 

chính
3 MIS3049_49K33 .......... ..... TMAY

39 49K33 231122033105 Nguyễn Thị Bấp 24/04/2005 ECO3040 Toán cho Fintech 1 3 ECO3040_49K33 18/06/2024 15h30 D102

(Danh sách gồm có 39 trường hợp vắng phép)

3/3


